
Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và 
nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong 
quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan 
hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại 
diện người lao động với nhau; tranh chấp phát 
sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan 
hệ lao động.

Có 2 loại tranh chấp lao động:

Tranh chấp lao động
cá nhân xảy ra giữa:

Người lao động 
với người sử 
dụng lao động

GIẢI  QUYẾT 
TRANH CHẤP 

LAO ĐỘNG

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Thẩm quyền giải quyết
tranh chấp lao động cá nhân: 

+ Tranh chấp lao động tập thể về quyền

+ Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Tranh chấp lao động tập thể, bao gồm:02

Tranh chấp
lao động
cá nhân01

Người lao động với doanh 
nghiệp, tổ chức đưa người 
lao động đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng

Người lao động thuê lại 
với người sử dụng lao 
động thuê lại 

Hòa giải viên lao động Hội đồng trọng tài lao động Tòa án nhân dân



5 ngày làm việc

Hòa giải thành Hòa giải không thành Hòa giải thành 
nhưng không thực 

hiện các thỏa thuận 
trong biên bản hòa 

giải thành

Cơ quan chuyên môn về lao động 
(Sở LĐTBXH/ Phòng LĐTBXH)

Hòa giải viên lao động
5 ngày làm việc

Tranh chấp lao động cá nhân

 Hội đồng trọng tài
lao động

Thành lập
Ban trọng tài 

lao động

Ban TTLĐ không được thành lập/ Hết thời hạn 30 ngày mà 
Ban TTLĐ không ra quyết định giải quyết tranh chấp/ một 

trong các bên không thi hành quyết định của Ban TTLĐ

Ban TTLĐ ra quyết 
định giải quyết TCLĐ

Tòa án nhân dân 

7 ngày làm việc 

30 ngày làm việc
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Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh 
chấp giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người 
lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay 
nhiều tổ chức của người sử dụng lao động phát 
sinh trong trường hợp sau đây:

Có sự khác nhau trong việc 
hiểu và thực hiện quy định 
của thỏa ước lao động tập thể, 
nội quy lao động, quy chế và 
thỏa thuận hợp pháp khác;

Có sự khác nhau trong việc 
hiểu và thực hiện quy định 
của pháp luật về lao động;

Khi người sử dụng lao động có 
hành vi phân biệt đối xử đối với 
người lao động, thành viên ban 
lãnh đạo của tổ chức đại diện 
người lao động vì lý do thành 
lập, gia nhập, hoạt động trong 
tổ chức đại diện người lao 
động; can thiệp, thao túng tổ 
chức đại diện người lao động; 
vi phạm nghĩa vụ về thương 
lượng thiện chí.

Tranh chấp lao động 
tập thể về quyền

Hòa giải viên lao động

Hội đồng trọng tài lao động

Tòa án nhân dân

A B C

Thẩm quyền 
giải quyết 
tranh chấp lao 
động tập thể 
về quyền: 



5 ngày làm việc

Hòa giải thành Hòa giải không thành Hòa giải thành 
nhưng không thực 

hiện các thỏa thuận 
trong biên bản hòa 

giải thành

Cơ quan chuyên môn về lao động 
(Sở LĐTBXH/ Phòng LĐTBXH)

Hòa giải viên lao động
5 ngày làm việc

Tranh chấp lao động 
tập thể về quyền

Hội đồng trọng tài 
lao động

Thành lập
Ban trọng tài 

lao động

Ban TTLĐ không được thành lập/ Hết thời hạn 30 ngày mà 
Ban TTLĐ không ra quyết định giải quyết tranh chấp/ Một 

trong các bên không thi hành quyết định của Ban TTLĐ

Ban TTLĐ ra quyết 
định giải quyết TCLĐ

Tòa án nhân dân 

30 ngày làm việc
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Khi gửi đơn yêu cầu 
đến HĐTT giải quyết 
thì không đồng thời 
gửi yêu cầu đến Tòa án

7 ngày làm việc 



Tranh chấp lao động phát sinh 
trong quá trình thương lượng 
tập thể;

Khi một bên từ chối thương 
lượng hoặc không tiến hành 
thương lượng trong thời hạn 
theo quy định của pháp luật.

Tranh chấp lao động 
tập thể về lợi ích bao gồm:

A B

Hội đồng trọng tài lao độngHòa giải viên lao động

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp
lao động tập thể về lợi ích: 



5 ngày làm việc 

Hòa giải thành Hòa giải không thành Hòa giải thành 
nhưng không thực 

hiện các thỏa thuận 
trong biên bản hòa 

giải thành

Cơ quan chuyên môn về lao động 
(Sở LĐTBXH/ Phòng LĐTBXH)

Hòa giải viên lao động
5 ngày làm việc

Tranh chấp lao động 
tập thể về lợi ích

Hội đồng trọng tài
lao động

Thành lập
Ban trọng tài 

lao động

Ban TTLĐ không được thành lập/ Hết thời hạn 30 ngày mà 
Ban TTLĐ không ra quyết định giải quyết tranh chấp/ Một 

trong các bên không thi hành quyết định của Ban TTLĐ

Ban Trọng tài lao động 
ra quyết định giải 
quyết tranh chấp

Tổ chức đại diện của 
NLĐ tiến hành các thủ 

tục đình công

30 ngày làm việc
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Khi các bên lựa 
chọn HĐTT lao 
động giải quyết thì 
TCĐDNLĐ không 
được tiến hành 
đình công

7 ngày làm việc

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam

304 Kim Mã, Ngọc Khánh, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 24 38 500 100 
Email: HANOI@ilo.org

Website: www.ilo.org/hanoi
Facebook: Vietnam.ILO

Vụ Pháp chế

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Số 12 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Website: www.boluatlaodong2019.vn

Đây là sản phẩm của Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động Mới. Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động Mới được tài trợ bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ theo thỏa thuận hợp tác số IL-29690-16-75-K-11. 
100% chi phí của dự án hoặc chương trình được tài trợ bởi Quỹ Liên bang, với tổng giá trị là 5,1 triệu USD. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc chính sách của Bộ Lao động 
Hoa Kỳ, và việc viện dẫn tên thương mại, các sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức cũng không hàm ý sự ủng hộ của Chính phủ Hoa Kỳ.


